
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUANG TRUNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:              /TB-UBND Phường Quang Trung, ngày          tháng 10 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục 171 thủ tục hành chính  

đang thực hiện tại UBND phường Quang Trung 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn 

phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành 

chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và các văn bản liên 

quan thuộc các lĩnh vực như sau: 

1. Lĩnh vực Đất đai 

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

2. Lĩnh vực Đường thủy nội địa 



Quyết định số 7130/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Quyết định số 1536/QĐ-SGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Sở Giao 

thông vận tải Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định số 7537/QĐ-SGTVT ngày 

28/12/2022 và Quyết định số 21/QĐ-SGTVT ngày 03/01/2023 của Sở Giao thông 

vận tải Hà Nội về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 về việc công bố 

thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 

4. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên 

thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; 

UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Quyết định 470/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực 

phòng, chống tệ nạn xã hội; 

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; 



Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội;  

Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Quyết định số 5341/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo phương án đơn giản 

hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố Hà Nội. 

Quyết định số 6468/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố Hà Nội. 

Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 

theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội. 

Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hà Nội. 

5. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

Quyết định 2804/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội.  

6. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo 



hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 3480/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội. 

7. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới 

ban hành; TTHC được thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/ UBND cấp 

huyện/ UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân  

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

thuộc lĩnh vực Môi trường; Khí tượng thủy văn; Đo đạc và bản đồ; Khai thác và sử 

dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân  

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài 

nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

8. Lĩnh vực Thanh tra 

Quyết định 3662/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh 

tra thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế 



trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn của 

Thanh tra thành phố Hà Nội. 

9. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, 

viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tín 

ngưỡng, tôn giáo; Văn thư - Lưu trữ; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

10. Lĩnh vực Tôn giáo  

Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tín 

ngưỡng, tôn giáo; Văn thư - Lưu trữ; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

11. Lĩnh vực Tư pháp 

Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư 

pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông. 

Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên 

thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, 

tử tuất thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị 

thuộc thành phố Hà Nội. 

12. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình 

Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 



chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

13. Lĩnh vực Y tế 

Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội. 

14. Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới được ban 

hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội. 

Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thông báo niêm yết công khai 171 

thủ tục hành chính và quy trình thực hiện 171 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực 

tại trụ sở UBND phường Quang Trung. Trong đó, có 171 TTHC thực hiện tại bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (có danh mục kèm theo). 

Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thông báo để nhân dân trên địa bàn 

phường biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thực 

hiện đúng quy trình trong giải quyết các thủ tục hành chính./. 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã Sơn Tây; 

- TT Đảng ủy, UBND phường; 

- Các Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Tổ trưởng Tổ dân phố; 

- Đài truyền thanh phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Quang Vinh 
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